
 ĐỀ ÔN SỐ 1 

 

Bài 1. Khoanh vào chữ đặt trước đáp án đúng: 

         a. Số 15 đọc là: 

        A. mười năm          B. mười lăm         C. một năm 

         b. Số nào dưới đây lớn hơn 18? 

A. 19 B. 16 C. 10 

         c. Kết quả của phép cộng 16 + 3 là:  

A. 17 B. 18 C. 19 

         d. Kết quả của phép trừ 19 – 9 là: 

A. 10 B. 9 C. 11 

         e. Kết quả của dãy tính 15 – 5 + 7 là:  

A. 15 B.  16 C. 17 

 

Bài 2. Số? 

 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

 

….. 11 ….. 

 

….. 18 ….. 

 

….. 19 ….. 

 

….. 15 ….. 
 

Số liền trước Số đã cho Số liền sau 

 

….. 

 

10 

 

….. 

 

….. 

 

8 

 

….. 

 

….. 

 

2 

 

….. 

 

….. 

 

17 

 

….. 
 

 

Bài 3. Đặt tính rồi tính: 

14 + 3 15 + 0 18 – 8  16 – 5  11 – 1  12 + 7 13 + 5 19 – 3  

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

 

12 + 3 19 + 0 16 – 2  17 – 4  18 – 3  11 + 8 16 + 1 17 – 7  

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

 

13 + 3 15 – 0  12 + 2  11 + 4  17 – 6  14 – 2  14 + 4 16 – 6  

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 

………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. ………. 



Bài 4. Viết các số 12, 9, 7, 18, 20, 17 theo thứ tự: 

a) Từ bé đến lớn: ……………………………………………………………………… 

b) Từ lớn đến bé: ……………………………………………………………………... 

Bài 5. Tính: 

12 + 4 = … 14 – 4 = … 10 + 3 + 4 = … 12 + 6 – 2 = … 

15 + 1 = … 15 – 2 = … 15 – 3 + 7 = … 17 – 7 + 5 = … 

13 + 6 = … 19 – 6 = … 19 – 6 – 3 = … 19 – 1 + 1 = … 

11 + 6 = … 17 – 0 = … 18 + 1 – 9 = … 15 + 3 + 1 = … 

Bài 6. Số? 

                  + 2                       - 3                       + 2                     - 4 

 

- 6                      - 2                        + 6                      - 3 

 

Bài 7.  >, <, =? 

13 + 4 …. 17 13 + 5 …. 17 – 1  17 – 7 …. 17 – 5  

17 – 2 …. 16 14 + 0 …. 17 – 3 12 + 0 …. 12 – 0 

16 + 1 …. 15 13 + 6 …. 19 – 1  4 + 13 …. 16 – 2  

14 + 4 …. 18 11 + 4 …. 12 + 6 16 - 1 + 4 …. 18 + 0 

 

Bài 8. Nối (theo mẫu): 

    

  

 

 

 

 

 

 

Bài 9. Số ? 

             -   8  <  12 

 

            +            =  16 + 3 

12  +            > 18 + 0    

 

           = 13 + 3 – 5 

Bài 10. Viết phép tính thích hợp: 

17                        

18                        

18 - 3 10 + 4 + 4 19 - 1 - 5 

12 + 6 - 4 19 + 0 - 4 19 - 6 + 4 

13 14 15 16 17 18 



A C 

D 

B 

a.           Có      : 17 bóng bay. 

              Đã vỡ :   7 bóng bay. 

              Còn    : .... bóng bay? 

 

*b.           Có          : 19 cái kẹo 

                Cho bạn : 5 cái kẹo 

                Ăn          : 3 cái kẹo 

                Còn        : ... cái kẹo? 

Bài 11. Viết tiếp số hoặc câu hỏi vào chỗ chấm để có bài toán: 

Bài toán 1: Có 1 gà mẹ và có 9 gà con. Hỏi ....................................................................... 

……………………………………………………………………………………………? 

 

 

 

 

Bài toán 2: Em có ... cái kẹo, mẹ cho em thêm ... cái kẹo. Hỏi em có tất cả bao nhiêu cái 

kẹo? 

Bài toán 3: Đàn gà có 15 con gà mái và 3 con gà trống. Hỏi ............................................ 

……………………………………………………………………………………………? 

Bài 12. Trong hình vẽ bên: 

a. Có … điểm. 

b. Có  …  đoạn thẳng. 

c.  Có  …  hình tam giác. 

       

         



ĐỀ ÔN SỐ 2 

Bài 1:Viết các số  

     a.Từ 1 đến 10:............................................................................................. 

      ...................................................................................................................... 

   b. Từ 17 đến 25:............................................................................................. 

   ......................................................................................................................... 

 c. Từ 10 đến 30: ............................................................................................... 

............................................................................................................................ 

Bài 2: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: 

      a.Số lớn nhất trong các số 10 ,17,20,13 là: 

A. 10                 B. 13                       C. 20                      D. 17 

  b.Số bé nhất trong các số 12 ,  9 ,  14 , 10 là: 

A. 12                B. 14                           C. 10                       D. 9 

Bài 3: Số liền trước của số 17 là: 

 A . 14                          B. 15                 C.  16                        D. 18  

Bài 4:Số liền sau của số 19 là: 

A.18                      B. 17                        C. 20                         D. 21 

Bài 5: Tính  

              11+ 2  + 4 =                      19 – 6  +2 = 

              10 + 2 + 6 =                       14 +2 – 6 = 

Bài 6: Số: 

            ....+  3 = 9                       5 + ....= 5 

            6 - ...= 2                         10 - ....= 2    

Bài 7:Giải bài toán có lời văn: 

-Có : 15 cây hoa  



-Trồng thêm :4 cây 

-Có tất cả:......cây ? 

     

 

Bài 8: Vẽ đoạn thẳng có độ dài 9 cm 

............................................................................................................................. 

Bài 9:Xem hình vẽ trả lời câu hỏi 

 

-Có ......hình vuông 

-Có ......hình tam giác 

 

 

 

 

 

 

 

 



ĐỀ ÔN SỐ 3 

Phần 1. Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng  

Câu 1:   

b) Số 7 bé hơn số nào ?  

A. 5  B . 6  C .  7  D .  8  

b) Số 4 lớn hơn số nào ?  

A. 3  B . 4  C .  5  D .  6 

Câu 2:  

a) Trong các số : 4, 1, 0, 8 số nào bé  nhất?  

A.6  B . 9  C .  0  D .  10 

b) Dãy số nào được xếp từ lớn đến bé ?  

A .   8, 6, 9, 2  B . 2, 6, 8, 9 

C .  9, 6, 8, 2  D . 9, 8, 6, 2 

Câu 3 :  

a) 5 + 3= ? 

A . 10  B . 9  C .  8  D .  7 

b) 9 – 5 = ? 

A . 1  B . 2  C .  3  D .  4 

Câu 4:     

a) 7......2 + 5  Dấu nào điền vào chỗ chấm?       

 A . >  B . <  C .  =  D .  + 

b) 10 – 6  ....... 6   Dấu nào điền vào chỗ chấm ?  

A . <  B . =  C .  >  D .  – 

Câu 5:   

a) 10  -          =   7      Điền số nào vào ô trống?   

 A . 1 
 

B . 2  C .  3  D . 4  

b) 5 + 3   = 10 -          Điền số nào vào ô trống ?   



Câu 6:   

a) 5 = 9        4      Dấu nào điền 

vào ô trống? 

A . +  B .  -  C .  =  D .  > 

b)  Phép tính  8 – 2         3 =  9   Dấu nào điền vào ô trống? 

A .  +  B . -  C .  =  D .  < 

Câu 7:  Trong hình dưới đây có … hình vuông? 

A.    2                                     

B.    3 

C.    4 

D.    5   

Phần 2. Tự luận 

Câu 8 : Tính  

                    10 – 4 + 5 = ……                        6 – 6 + 4 =…… 

        -    10  

              3 

        .......... 

        +   4 

            4    

        ......... 

+   1 

     9 

         ......... 

  -     8 

       8 

   ......... 

Câu 9  Điền dấu và số ? 

7 ….. 2 = 5                                               8 - …… = 8               

3 + 5 …..9 - 1                                          10 – 6 + ….= 6 

 Câu 10 :  Viết phép tính thích hợp 

    Có          :  7 cây cam       

       Thêm     :  3 cây cam 

       Có tất cả: ... cây cam? 

          

              

      

Câu 11 : Điền số và dấu thích hợp vào ô trống? 

  

 

  

= 

 

6 

 

  

 A . 8  B . 6  C .  4  D .  2 

       

     

 



ĐỀ ÔN SỐ 4 

Bài 1: Viết tất cả các số: 

a, Từ 1 đến 10: 

………………………………………………………………………………….. 

b, Từ 10 đến 20 : 

………………………………………………………………………………….. 

c, Từ 20 đến 30:  

………………………………………………………………………………….. 

Bài 2: Chọn đáp án đúng: 

1, Số lớn nhất trong các số: 10, 12, 15, 17 là: 

A. 10              B. 12                C. 15                D. 17 

2, Số bé nhất trong các số: 10 , 12, 15, 17 là: 

A. 10              B. 12                C. 15                D. 17 

3, Số liền trước của số 16 là số nào? 

A. 14               B. 15                C. 17                D. 18 

4, Số liền sau của số 10 là số nào? 

A. 8                  B. 9                  C. 11                D. 12 

5, Bạn Lan có 2 cái bút chì, mẹ mua thêm cho Lan 3 cái bút chì nữa. Hỏi Lan có tất cả 

mấy cái bút chì? ( chọn phép tính đúng nhất) 

A. 2 + 3 = 5 ( cái bút chì) 

B. 3 – 2 = 1 ( cái bút chì)                                                A 

C. 2 + 2 = 4 ( cái bút chì)      

Bài 3:  Hình bên có:                                                                                   

……. hình tam giác 

……. điểm. Đó là các điểm: …………… 

……. Đoạn thẳng 

Tên các đoạn thẳng: …………………….            B    

 

 

a 



ĐỀ ÔN SỐ 5 

Bài 1: Viết các số:  

Mười ba:  ……               Mười tám: ………          Mười một: ……. 

Chín: …….                    Mười bảy: ………          Mười bốn: ……. 

Mười lăm: …..               Hai mươi: ………          Tám: ………….. 

Sáu: ……..                    Mười chín: ……..           Mười hai: …….. 

Bài 2: Điền vào chỗ trống: 

a, Số 15 gồm …. chục và …. đơn vị. 

    Số 20 gồm …. chục và …. đơn vị. 

    Số 17 gồm …. chục và …. đơn vị. 

    Số 9   gồm …. chục và …. đơn vị. 

b, Số ….gồm   1  chục và 0 đơn vị. 

    Số ….gồm   1  chục và 8 đơn vị. 

    Số ….gồm   1  chục và 2 đơn vị. 

    Số ….gồm   2  chục và 0 đơn vị. 

Bài 3: Tính:  

 4 + 2 = ....      10 – 6 = ....        3 + 4 = ....       14 + 4 = ....  

8 – 5 = ....       19 + 0 = ....        2 + 8 =....        18 – 5 =....  

3 + 6 = ....       17 – 6 =....       10 – 7 =....        12 + 7 =.... 

Bài 4: Cho các số: 6, 9, 19, 20, 1 sắp xếp các số đã cho  

a, Theo thứ tự từ bé đến lớn: ……………………………………………. 

b, Theo thứ tự từ lớn đến bé: ……………………………………………. 



ĐỀ ÔN SỐ 6 

Bài 1: Viết số: 

a/ Từ 0 đến 10 

………………………………………………………………………….. 

b/ Mười, mười một, mười hai,  mười ba, mười bốn, mười lăm, mười sáu, mười bảy, mười 

tám, mười chin, hai mươi 

………………………………………………………………………….. 

Bài 2: Đặt tính rồi tính: 

13 + 3              16 + 2                    14 + 5                           11+ 5 

…….               ……..                     …….                            ……. 

…….               ……..                     …….                            ……. 

…….               ……..                     …….                            ……. 

18 – 0              19 – 4                     15 – 1                           17 – 6 

…….                …….                      ……                             …… 

…….                …….                      ……                             …… 

…….                …….                      ……                             …… 

Bài 3: Tính: 

7 + 3 =              4 + 5 =            2 + 8 =               10 – 8 =             

10 – 0 =            9 – 2 =             8 – 7 =                6 + 3 = 

15 + 1 =            10 + 4 =         14 – 3 =              15 + 0 = 

13 – 1 =            12 + 2 =         17 – 2 =              11 + 4 = 

Bài 4: Tính: 

10 – 5 + 3 =                      15 + 1 + 2 =                14 – 3 – 1 = 

3 + 7 – 6 =                        10 + 5 +  3 =               16 – 2 – 2 = 

Bài 5: > < = 

7 + 3......6 + 3                    2 + 2…….3 + 3               18 – 8……..19 – 9 

4 + 5…….5 + 4                     9 – 8……..8 – 6              16 – 0……..10 + 5 

Bài 6: Viết phép tính thích hợp: 

 a/ Có:        16 cái kẹo 

    Cho:      6 cái kẹo 

    Còn lại:……. Cái kẹo? 

     

b/ Lan có:     4 nhãn vở 

Tú có:       5 nhãn vở 

Cả hai bạn có : …….. nhãn vở? 

      

 



ĐỀ ÔN SỐ 7 

I. TRẮC NGHIỆM 

Câu 1: Số điền vào chỗ chấm là: 2 , ... , ... , 5, .... , 7 

a. 3,4,5 b. 3,4,6 c. 5,6,7 d. 3, 4, 7 

Câu 2: Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất 

Trong các số : 0, 9, 8, 4 , 5 Số bé nhất là: 

a . 0 b. 4 c. 8 d. 5 

Câu 3 : Đúng ghi Đ sai ghi S? 

12 + 4 > 15      

16 = 16 - 0       

4 + 6 > 10        

17 >1 8+1        

Câu 4: 9 – 4 + 1 = ? 

a. 6 b. 7 c. 10 d. 9 

Câu 5: Có . . . . hình tam giác?  

a . 4 b. 6 c. 8 d. 5 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN 

Câu 1: Đặt tính rồi tính 

a. 17 – 5    b. 3 + 15    c. 19 – 4     d. 7 + 3 

                 …………   …………..        …………….  ……………… 

                 …………   …………..        …………….  ……………… 

                 …………   …………..        …………….  ……………… 

 

 

 

 

 



   Câu 2: Viết tiếp vào chỗ chấm:

   + Số 18 gồm … chục và … đơn vị. 

   + Số 13 gồm … đơn vị và … chục. 

   + Số 16 gồm … chục và … đơn vị. 

   + Số … gồm 2 chục và 0 đơn vị. 

   + Số 10 gồm … chục và … đơn vị. 

+ Số liền trước số 20 là … 

+ Số liền sau số 10 là … 

+ Số liền trước số 17 là … 

+ Số bé nhất có một chữ số là … 

+ Số bé nhất có hai chữ số là … 

   

Câu 3: Điền dấu < > = vào ô trống 

 19 + 0   14 + 4 

5 + 12    13 + 5 

8 + 3     11 – 0 

6 + 2    5 + 4

Câu 4: Tính: 

  10+ 5 – 2   =   

  11- 1 + 9    = 

  19 – 8 – 1   = 

  10 + 0 +5  = 

  17 – 2 + 5  = 

  3 + 7 + 3    = 

Câu 5. Viết phép tính thích hợp vào ô 

trống: 

 

 

           
 

               

 

 


